TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định lí: Ba đường phân giác của một  

tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm 

này cách đều ba cạnh của tam giác đó.

Cụ thể:


[image: image746.emf]H
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2. Tính chất: Trong một tam giác cân,

[image: image701.jpg]


 đường phân giác của góc ở đỉnh đồng

 thời là đường trung tuyến, đường cao

 của tam giác đó. Ngược lại, nếu một 

tam giác có đường phân giác vẽ từ 

một đỉnh đồng thời là đường trung tuyến

 (hoặc đường cao) thì tam giác ấy là tam 

giác cân tại đỉnh đó.
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ABC : AB = AC
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B.BÀI TẬP MINH HỌA

I. CÁC DẠNG BÀI CƠ BẢN

Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc

 Phương pháp giải: Sử dụng các tính chất:

• Giao điểm của hai đường phân giác của hai góc trong một tam giác nằm trên đường phân giác của góc thứ ba.

• Giao điểm các đường phân giác của tam giác cách đều ba cạnh của tam giác.

Bài 1. Tìm x trong mỗi hình vẽ sau biết CI và BI là hai phân giác của 
[image: image4.wmf]·

ACB

 và 
[image: image5.wmf]·

ABC

, còn EH và FH là hai phân giác của 
[image: image6.wmf]·

DEF

 và 
[image: image7.wmf]·

DFE

.
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Bài 2.1 .Cho hình vẽ bên, biết KN = 12 cm,

IN = 13 cm và I là giao điểm, các phân

giác của tam giác MNL.

a) So sánh IP và IH.

b) Tính IH

Bài 2.2 .Tìm x trong mỗi hình vẽ sau biết I, H là giao điểm của ba đường phân giác của các góc trong của tam giác.

[image: image9.jpg]Hinh 3
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Dạng 2. Chứng minh 3 đường đồng quy, 3 điểm thẳng hàng

Phương pháp giải: Vận dụng tính chất ba đường phân giác của tam giác.

Bài 3. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ các tia phân giác BD, CE. Lấy M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh AM là tia phân giác của góc BAC.

b) Ba đường thẳng AM, BD, CE đồng quy tại H.

c) Giả sử có MN = MP = NP, tính tỉ số 
[image: image10.wmf]HM

MK


Bài 4.Cho tam giác ABC, tia phân giác AD. Các tia phân giác ngoài tại đỉnh B và C cắt nhau ở E. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng.

Dạng 3. Đường phân giác đối với các tam giác đặc biệt (tam giác cân, tam giác đều)

Phương pháp giải: Sử dụng tính chất trong tam giác cân, đường phân giác của góc ở đỉnh cũng đồng thời là đường trung tuyến, đường cao.

Bài 5.Cho tam giác MNP cân tại M có G là trọng tâm.I là điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của tam giác đó. Chứng minh ba điểm M, G, I thẳng hàng.

Bài 6.Cho tam giác ABC có đường cao AH đồng thời là đường phân giác của góc A Chúng minh tam giác ABC cân tại A.

Dạng 4. Chứng minh mối quan hệ giữa các góc

Phương pháp giải:

• Vận dụng các tính chất tia phân giác của một góc để tìm mối liên hệ giữa các góc.

• Dùng định lí tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

Bài 7.Cho 
[image: image11.wmf]D

ABC, Các tia phân giác ở góc B và C cắt nhau ở I

a) Biết 
[image: image12.wmf]µ

A

 = 70°, tính số đo góc BIC.

b) Biết 
[image: image13.wmf]·

BIC

 = 140°, tính số đo góc A.

c) Chứng minh 
[image: image14.wmf]·
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 = 90° + 
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Bài 8.Cho tam giác ABC có 
[image: image16.wmf]µ
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. Từ đỉnh A kẻ đường cao AH và tia phân giác AD.

a) Biết 
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, tính số đo 
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HAD

.

B) Chứng minh 
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Dạng 5.Tổng hợp

Bài 9.Tìm x, y biết M là giao điểm các phân giác của tam giác ABC.

[image: image20.jpg]Hinh 5




Bài 10.Cho tam giác ABC vuông tại A. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. Gọi H, J, K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ I đến AB, AC, BC. Biết KI = lcm, BK = 2cm, KC = 3cm.

a)  Chứng minh 
[image: image21.wmf]D

BHI = 
[image: image22.wmf]D

BKI

b) Chứng minh tam giác AHI là tam giác vuông cân.

c) Tính chu vi tam giác ABC

Bài 11.Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao cho MB = AB, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho NC = AC. Qua M kẻ đường thẳng song song với AB. Qua N kẻ đường thẳng song song với AC. Hai đường thẳng đó cắt nhau tại P. Chứng minh:

a) MA, NA lần lượt là tia phân giác của 
[image: image23.wmf]·
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b) Tia PA cắt BC tại K. Chứng minh PA là tia phân giác của 
[image: image24.wmf]·

MPN

, từ đó suy ra AK là tia phân giác của 
[image: image25.wmf]·

BAC

.

Bài 12.Cho tam giác ABC. Các đường phân, giác các góc ngoài tại đỉnh A và C cắt nhau ở K.

a) Chứng minh BK là phân giác của góc ABC.

b) Cho các tia phân giác các góc A và C trong tam giác ABC cắt nhau ở I Chứng minh B, I, K thẳng hàng.

c) Cho biết 
[image: image26.wmf]·

ABC

  = 70°. Tính 
[image: image27.wmf]·

AKC

.

Bài 13.Cho tam giác ABC, tia phân giác AD. Các tia phân giác ngoài Bx và Cy cắt nhau ở E. Chứng minh ba đường thẳng AD, Bx, Cy đồng quy và 
[image: image28.wmf]·
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Bài 14.Tam giác ABC cân tại. A. Tia phân giác của góc A cắt đường trung tuyến BD tại K. Gọi I là trung điểm của AB. Chứng minh ba điểm I, K, C thẳng hàng.

Bài 15.Cho tam giác ABC cân tại A. CP, BQ là các tia phân giác trong của tam giác ABC (P 
[image: image29.wmf]Î

 AB, Q 
[image: image30.wmf]Î

 AC). Gọi O là giao điểm của CP và BQ.

a) Chứng minh tam giác OBC là tam giác cân.

b) Chứng minh điểm O cách đều ba cạnh của tam giác ABC.

c) Chứng minh đường thẳng AO đi qua trung điểm của đoạn thẳng BC và vuông góc với nó.

d) Chứng minh CP = BQ.

e) Tam giác APQ là tam giác gì? Vì sao

Bài 16.Cho 
[image: image31.wmf]·

xOy

 = 50°. Lấy các điểm A
[image: image32.wmf]Î

 Ox, B 
[image: image33.wmf]Î

 Oy. Các tia phân giác của 
[image: image34.wmf]·

xAB

 và 
[image: image35.wmf]·

yBA

 cắt nhau ở E.

a) Tính số đo góc AEB.

b) Các đường AE, BE cắt phân giác ngoài góc 
[image: image36.wmf]·

xOy

 ở K, F. Biết  
[image: image37.wmf]·

OBA

 = 40°.Tính các góc của tam giác KEF.

Bài 17.Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H 
[image: image38.wmf]Î

 BC).

Tia phân giác của 
[image: image39.wmf]·

HAB

 cắt BC ở D.

a) Chứng minh tam giác ACD là tam giác cân.

b) Các tia phân giác của 
[image: image40.wmf]·

HAC

và 
[image: image41.wmf]·

AHC

 cắt nhau ở I. Chứng minh. CI đi qua trung điểm, của AD. Từ đó tính góc 
[image: image42.wmf]·

AIC

.

Bài 18.Tam giác ABC có I là giao điểm các tia phân giác của các góc B và C. Gọi D là giao điểm của AI và BC. Kẻ IH vuông góc với BC (H 
[image: image43.wmf]Î

 BC). Chứng minh:

a) AD là tia phân giác của 
[image: image44.wmf]µ
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c) 
[image: image46.wmf]·
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Bài 19.Cho tam giác ABC có I là giao điểm của ba đường phân giác. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ B đến AI. Chứng minh:

a) Các góc 
[image: image47.wmf]·
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và 
[image: image48.wmf]·
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 là hai góc phụ nhau;

b) 
[image: image49.wmf]·
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Bài 20.Cho tam giác ABC đều. Qua B kẻ đường thẳng xy song song AC và hạ BM vuông góc với AC (M 
[image: image50.wmf]Î

 AC). Qua C kẻ đường thẳng x'y' song song AB và hạ CN vuông góc vói AB (N
[image: image51.wmf]Î

AB). Hai đường thẳng xy và x'y' cắt nhau tại P. Chứng minh:

a) Đường phân giác của 
[image: image52.wmf]µ

A

 và hai đường BM, CN đồng quy;

b) Đường phân giác của 
[image: image53.wmf]µ

A

 và hai đường thẳng xy và x'y' đồng quy.

LỜI GIẢI CÁC DẠNG BÀI CƠ BẢN

Bài 1.


a) Ta có 
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Mà BI, CI lần lượt là tia phân giác của 
[image: image56.wmf]µ

B

 và 
[image: image57.wmf]µ

C

 nên I là giao điểm của ba đường phân giác trong 
[image: image58.wmf]D

ABC.

=> AI là tia phân giác của 
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 b) Ta có 
[image: image60.wmf]D

DEF cân tại D => 
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=> FH là tia phân giác của 
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·

DEF

32

2

DFEx

=>==

°


Bài 2.1 

a) I là giao điểm ba đường phân giác của 
[image: image63.wmf]D

MLN. Do đó I cách đều ba cạnh của 
[image: image64.wmf]D

MLN => IP = IH.

b) Xét 
[image: image65.wmf]D

IKN vuông tại K :
[image: image66.wmf]22
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=> IH = IK = 5 cm..

[image: image705.jpg]


Bài 2.2


a) Do KA vừa là đường cao vừa là

 trung tuyến nên 
[image: image67.wmf]D

OKB cân tại K.

Suy ra KA là phân giác 
[image: image68.wmf]·

OKB

. Vì H

nằm trên tia phân giác của 
[image: image69.wmf]·

xOy

 nên

H cách đều Ox, Oy => AH = HI

b) Tính AH = 
[image: image70.wmf]22
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Từ giả thiếp ta suy ra H là giao điểm 

của ba đường phân giác trong 
[image: image71.wmf]D

OBK nên H cách đều ba cạnh của tam giác đó.

[image: image706.jpg]


Vậy khoảng cách từ điểm H đến BK bằng AH  = 3cm

Bài 3. 


a) Chứng minh được 
[image: image72.wmf]D

AMB = 
[image: image73.wmf]D

AMC (c.c.c).

Từ đó suy ra AM là tia phân giác của góc BAC.

b) Xét 
[image: image74.wmf]D

ABC có AM, BD,CE là các tia

 phân giác. Từ tính chất ba đường phân

 giác trong tam giác, suy ra ba đường 

thẳng AM,BD,CE đồng quy. 

Bài 4. 


Gọi F,H,G lần lượt là hình chiếu 

vuông góc của điểm E xuống các 

đường thẳng AB, AC và BC.

Từ giả thiết suy ra EF = EG 

[image: image707.jpg]


và EH = EG.

=> EF = EH nên E thuộc tia phân 

giác của góc BAC. Mà AD là tia

phân giác của góc BAC.

Vậy ba điểm A, D, E thẳng hàng.

Bài 5. 


I nằm trong tam giác và cách đều ba

[image: image708.jpg]


cạnh của tam giác nên MI là tia phân  

giác của góc M.

Do 
[image: image75.wmf]D

MNP cân tại M nên đường 

giác MI cũng là đường trưng tuyến. 

G là trọng tâm của 
[image: image76.wmf]D

MNP nên G 

nằm trên MI. Từ đó, suy ra M,G, I

thẳng hàng.[image: image709.jpg]



Bài 6.


Hạ MD 
[image: image77.wmf]^

AB, ME 
[image: image78.wmf]^

AC.

Vì AM là tia phân giác của 
[image: image79.wmf]µ

A

 nên 

MD = ME.

Do đó 
[image: image80.wmf]D

BDM = 
[image: image81.wmf]D

CEM (ch-cgv).

Suy ra 
[image: image82.wmf]µ

µ
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. Vậy 
[image: image83.wmf]D

ABC cân tại A.
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Bài 7. 


a) Xét 
[image: image84.wmf]D

ABC, ta tính được 
[image: image85.wmf]µ

µ

BC

+

= 110°.

Do đó, 
[image: image86.wmf]·
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= 55°.

Vậy 
[image: image87.wmf]·

BIC

 = 180° - 55° = 125°.

b) Xét 
[image: image88.wmf]D

BIC, từ giả thiết suy ra
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= 40°. Do đó, ta có:
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= 80°.

Vậy 
[image: image91.wmf]·

BAC

 = 100°.

c) Ta có:  = 
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Bài 8.


a) Từ giả thiết, ta tính được:

[image: image711.jpg]
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Do đó, xét 
[image: image98.wmf]D

AHD ta tính được
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Có thể tính 
[image: image100.wmf]·

BAH

 = 90° - 70° = 20°.

Vậy 
[image: image101.wmf]·

HDA

 = 30°- 20°  = 10°

b) 
[image: image102.wmf]·
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 = 90° - 
[image: image103.wmf]·
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= 
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Bài 9.
Tương tự 1.
a) x = 19°.


b) x = 33°; y = 24°.

Bài 10.


a) 
[image: image105.wmf]D

BHI = 
[image: image106.wmf]D

BKI (ch-gn) Do đó, BH = BK = 2cm.

b) AI là tia phân giác của góc A nên 
[image: image107.wmf]·
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Do đó, 
[image: image108.wmf]D

AHI là tam giác vuông cân.

c) Ta có IH = IK = IJ = 1cm. Từ đó, suy ra

AH = HI = lcm.

Tương tự ý b), ta có AJ = KI = 1 cm.


[image: image109.wmf]D

IKC = 
[image: image110.wmf]D

IJC (ch-gn)

=> IC = KC = 3cm.


[image: image111.wmf]D

IBH = 
[image: image112.wmf]D

IBK (ch-gn) => BH = BK = 2cm.

Do đó, ta có: AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. 

Vậy chu vi tam giác ABC là 12cm.

[image: image713.jpg]


Bài 11.


a) 
[image: image113.wmf]D

ABM cân nên 
[image: image114.wmf]µ
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Có AB // MP => 
[image: image115.wmf]¶

µ

21

MA

=

 (so le trong).

 Vậy 
[image: image116.wmf]¶

¶

12

MM

=

, nên MA là tia phân giác 

của 
[image: image117.wmf]·

PMB

.

Tương tự, 
[image: image118.wmf]D

ACN có NA là tia phân giác

 của 
[image: image119.wmf]·

PNC

.

b) Xét 
[image: image120.wmf]D

PMN có A là giao điểm của hai tia phân giác góc M và N nên PA là tia phân giác của góc MPN.

Có: 
AB //MP => 
[image: image121.wmf]·

µ

1

BAKP

=

 ( đồng vị)

AC // PN => 
[image: image122.wmf]·
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2

KACP

=

 (đồng vị).

Mà 
[image: image123.wmf]µ

µ
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PP

=

(do PA là tia phân giác của góc MPN) nên . Do đó, AK là tia phân giác của BAC
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Bài 12. 


a) Tương tự 4.

b) Vì I là giao điểm các tia phân giác

các góc 
[image: image124.wmf]µ

A

 và 
[image: image125.wmf]µ

C

 trong 
[image: image126.wmf]D

ABC nên 

BI cũng là phân giác của 
[image: image127.wmf]·

ABC

.

Suy ra B, I, K thẳng hàng.

c) Sử dụng 7A, ta có:


[image: image128.wmf]·
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Chú ý 
[image: image129.wmf]·

·

IAKICK

=

 = 90° nên suy ra


[image: image130.wmf]·

KAC

= 180° - 125° = 55°.

Bài 13.


Từ Bài 4, ta chứng minh được E

thuộc tia phân giác của góc 
[image: image131.wmf]·

BAC

.

Do đó, tia AD sẽ đi qua điểm E. 

Chú ý:


[image: image132.wmf]·

·

·

·

11

;

22

BEGFEGCEGHEG

==


Suy ra ĐPCM.

[image: image716.jpg]


Bài 14. 


Vì 
[image: image133.wmf]D

ABC cân tại A nên tia phân giác

 AK đồng thời là đưòng trung tuyến.

Mà BD là trung tuyến của 
[image: image134.wmf]D

ABC nên 

K là trọng tâm của 
[image: image135.wmf]D

ABC.

Do đó I, K, C thẳng hàng.

Bài 15.


a) Vì 
[image: image136.wmf]D

ABC cân nên 
[image: image137.wmf]·

·

ABCACB

=

,

do đó 
[image: image138.wmf]¶

¶

22

BC

=

. Vậy 
[image: image139.wmf]D

OBC cân tại O.

[image: image717.jpg]50°




b) Vì O là giao điểm các tia phân giác CP

và BQ trong 
[image: image140.wmf]D

ABC nên O là giao điểm

ba đường phân, giác trong 
[image: image141.wmf]D

ABC. Do đó,

O cách đều ba cạnh của 
[image: image142.wmf]D

ABC.

c) Ta có 
[image: image143.wmf]D

ABC cân tại A, AO là tia phân

 giác ở đỉnh A nên AO đồng thời là trung

 tuyến và đường cao của 
[image: image144.wmf]D

ABC.

Vậy đường thẳng AO đi qua trung điểm của đoạn thẳng BC và vuông góc với nó.

d) 
[image: image145.wmf]D

PBC = 
[image: image146.wmf]D

QCS (g.c.g) => CP = BQ.

e) Từ ý d), ta suy ra AP = AQ.

Vậy tam giác APQ cân tại A .

[image: image718.jpg]


Bài 16.


a) Xét 
[image: image147.wmf]D

OAB, vì 
[image: image148.wmf]µ

O

= 50° nên ta có


[image: image149.wmf]·

·

130

OABOBA

+=

°


Mặt khác


[image: image150.wmf]·

·

·

·

180

180

xABOAB

yBAOBA

°

ì

-

°

=

=

-

ï

í

ï

î

 nên


[image: image151.wmf]·

·

230

xAByBA

+=

°


Do đó,


[image: image152.wmf]·

·

230

115

2

EABEBA

+

°

==

°


Xét 
[image: image153.wmf]D

AEB, ta tính được


[image: image154.wmf]·

18011565

AEB

°-

=

°

=

°


b) Tương tự, tính được


[image: image155.wmf]·

70

EKF

=

°

. Suy ra


[image: image156.wmf]·

45

KFE

=

°


[image: image719.jpg]


Bài 17. 


a) Ta có:


[image: image157.wmf]·

µ

·

¶

·

·

1

2

90

90

DACA

DACADC

ADCA

°

°

ì

+=

ï

=>=

í

+=

ï

î


=> 
[image: image158.wmf]D

ACD cân tại C. 

b) Vì 
[image: image159.wmf]D

ACD cân tại C nên tia

 phân giác CI đồng thời là đường

trung tuyến. Do đó CI đi qua trung điểm M của AD.

Do 
[image: image160.wmf]D

AMI vuông cân tại M nên  
[image: image161.wmf]·

45

AIM

=

°

, hay 
[image: image162.wmf]·

AIC

 = 135°.

Bài 18.


Xét 
[image: image163.wmf]D

ABC có I là giao điểm của

[image: image720.jpg]


các tia phân giác góc  
[image: image164.wmf]µ

B

 và 
[image: image165.wmf]µ

C

 nên

AI là tia phân giác của 
[image: image166.wmf]µ

A

.

=> AD là tia phân giác của 
[image: image167.wmf]µ

A

.

b) 
[image: image168.wmf]·

¶

µ

µ

µ

µ

21

90

22

ACB

CIDAC

+

=+==

°-


c) Ta có 
[image: image169.wmf]·

¶

µ

2

9090

2

B

BIHB

=

°-°-

=


Kết hợp với câu b), suy ra 
[image: image170.wmf]·

·

BIHCID

=

.

[image: image721.jpg]


Bài 19.


a) Từ giả thiết suy ra 

IA, IB, IC là các tia phân giác 

của 
[image: image171.wmf]D

ABC.

Tương tự 20 ý b), chứng minh 

được 
[image: image172.wmf]µ

µ

11

90

IC

°-

=


Vậy các góc 
[image: image173.wmf]·

ICB

 và 
[image: image174.wmf]·

BIH

 là hai

 góc phụ nhau.

b) Vì 
[image: image175.wmf]D

IBH vuông tại H nên:


[image: image176.wmf]·

µ

µ

µ

¶

1112

909090

(

)

IBHICCC

°-°-

=

°-

===


[image: image722.png]C
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Vậy 
[image: image177.wmf]·

·

IBHACI

=


Bài 20*. 


a) Vì 
[image: image178.wmf]D

ABC đều nên các đường

 cao BM,CN đồng thời là đường 

phân giác của 
[image: image179.wmf]D

ABC.

Vậy đường phân giác của góc
[image: image180.wmf]µ

A

 

 và hai đường BM, CN đồng quy. 

b) Từ giả thiết suy ra BM 
[image: image181.wmf]^

 BP,

 mà BM là tia phân giác trong của

 
[image: image182.wmf]D

ABC nên BP là tia phân giác 

ngoài của 
[image: image183.wmf]D

ABC.

Tương tự, ta có CP là tia phân 

giác ngoài của 
[image: image184.wmf]D

ABC.

Từ Bài 5, ta chứng minh được P thuộc 

đường phân giác trong của góc A.

Vậy đường phân giác của góc 
[image: image185.wmf]µ

A

 và 

hai đường thẳng xy và x'y' đồng  quy

B.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN DẠNG CƠ BẢN
PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN SỐ 1
Bài 1: Cho tam giác cân 
[image: image186.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image187.wmf]A

. Các đường cao 
[image: image188.wmf]BH

 và 
[image: image189.wmf]CK

 cắt nhau tại 
[image: image190.wmf]I

. Chứng minh 
[image: image191.wmf]AI

 là phân giác của góc 
[image: image192.wmf]·

BAC

.

Bài 2: Cho tam giác 
[image: image193.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image194.wmf]A

. Gọi 
[image: image195.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image196.wmf]BC

. Từ 
[image: image197.wmf]I

 vẽ 
[image: image198.wmf]IHAB

^

; 
[image: image199.wmf]IKAC

^

.

a) Chứng minh: 
[image: image200.wmf]IBHICK

D=D

;

b) Chứng minh: 
[image: image201.wmf]AI

 là phân giác của góc 
[image: image202.wmf]·

BAC

.

Bài 3: Cho tam giác 
[image: image203.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image204.wmf]A

, 
[image: image205.wmf]6

ABcm

=

, 
[image: image206.wmf]8

ACcm

=

. Trên nửa mặt phẳng bờ 
[image: image207.wmf]AC

 không chứa 
[image: image208.wmf]B

  lấy điểm 
[image: image209.wmf]D

 sao cho 
[image: image210.wmf]CDCA

^

; 
[image: image211.wmf]10

CDcm

=

.

a) Chứng minh 
[image: image212.wmf]BD

 là tia phân giác góc 
[image: image213.wmf]·

ABC

;

b) Gọi 
[image: image214.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image215.wmf]BD

. Kẻ 
[image: image216.wmf]IMAB

^

, 
[image: image217.wmf]INBC

^

, 
[image: image218.wmf]IPCD

^

. Chứng minh rằng: 
[image: image219.wmf]IMINIP

==

.

Bài 4: Cho 
[image: image220.wmf]ABC

, cân tại 
[image: image221.wmf]A

, trung tuyến 
[image: image222.wmf]AM

, gọi 
[image: image223.wmf]D

 là điểm nằm giữa 
[image: image224.wmf]A

 và 
[image: image225.wmf]M

. Chứng minh:

a. 
[image: image226.wmf]ABDADC

D=D

.

b.  
[image: image227.wmf]BDC

D

 cân

Bài 5: Cho góc 
[image: image228.wmf]xOy



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image229.wmf]·

(

)

180

xOy

<

o

 và tia phân giác 
[image: image230.wmf]Om

 của góc đó. Trên tia 
[image: image231.wmf]Om

 lấy điểm 
[image: image232.wmf]I

. Gọi điểm 
[image: image233.wmf]E

, 
[image: image234.wmf]F

 là chân đường vuông góc kẻ từ 
[image: image235.wmf]I

đến 
[image: image236.wmf]Ox

và 
[image: image237.wmf]Oy

. Chứng minh:

a) 
[image: image238.wmf]IOEIOF

D=D

.

b) 
[image: image239.wmf]EF

 vuông góc với 
[image: image240.wmf]Om

.

Bài 6: Cho 
[image: image241.wmf]ABC

, các tia phân giác góc 
[image: image242.wmf]A

 và góc
[image: image243.wmf]B

  cắt nhau tại 
[image: image244.wmf]I

. Qua kẻ song song với 
[image: image245.wmf]BC

, cắt 
[image: image246.wmf]AB

 ở 
[image: image247.wmf]M

, 
[image: image248.wmf]AC

ở 
[image: image249.wmf]N

. Chứng minh 
[image: image250.wmf]MNBMCN

=+

.

Bài 7: Cho 
[image: image251.wmf]ABC

, trung tuyến 
[image: image252.wmf]AM

. Từ 
[image: image253.wmf]M

 kẻ đường thẳng song song với 
[image: image254.wmf]AB

 và cắt 
[image: image255.wmf]AC

 ở 
[image: image256.wmf]N

. Biết 
[image: image257.wmf]ANMN

=

, 
[image: image258.wmf]BN

 cắt 
[image: image259.wmf]AM

 ở 
[image: image260.wmf]O

. Chứng minh

a) 
[image: image261.wmf]ABC

D

 cân ở 
[image: image262.wmf]A

.

b) 
[image: image263.wmf]O

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image264.wmf]ABC

.

Bài 8: Cho 
[image: image265.wmf]ABC

cân tại 
[image: image266.wmf]A

. Gọi 
[image: image267.wmf]G

là trọng tâm tam giác, 
[image: image268.wmf]I

là giao điểm của các phân giác của tam giác. Chứng minh 
[image: image269.wmf],,

AGI

 thẳng hàng.

Bài 9: CMR một tam giác có một trung tuyến đồng thời là phân giác thì tam giác đó là tam giác cân.
Bài 10: Cho tam giác 
[image: image270.wmf]ABC

 có 
[image: image271.wmf]µ

70

A

=

o

 , 
[image: image272.wmf]µ

60

B

=

o

. Tia phân giác của góc 
[image: image273.wmf]A

 và 
[image: image274.wmf]B

cắt nhau tại 
[image: image275.wmf]I

. Kẻ đường thẳng qua 
[image: image276.wmf]C

 song song với  
[image: image277.wmf]AB

 cắt tia 
[image: image278.wmf]BI

 tại 
[image: image279.wmf]M

. Tính các góc của tam giác 
[image: image280.wmf]MIC


Bài 11: Cho tam giác 
[image: image281.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image282.wmf]A

. Đường phân giác 
[image: image283.wmf],

BDCE

 của góc 
[image: image284.wmf]B

 và góc 
[image: image285.wmf]C

 cắt nhau tại 
[image: image286.wmf]O

. Kẻ 
[image: image287.wmf],

OKOH

 lần lượt vuông góc với 
[image: image288.wmf],

ACAB

. Chứng minh:

a)  
[image: image289.wmf]BCDCBE

D=D

 .

b) 
[image: image290.wmf]OBOC

=

 .

c) 
[image: image291.wmf]OHOK

=

.

Bài 12: Cho tam giác 
[image: image292.wmf]ABC

 có ba góc nhọn, đường cao 
[image: image293.wmf]AH

. Vẽ 
[image: image294.wmf]HM

, 
[image: image295.wmf]HN

 lần lượt vuông góc với 
[image: image296.wmf]AB

,
[image: image297.wmf]AC

. Trên tia đối của tia 
[image: image298.wmf]MH

 lấy 
[image: image299.wmf]MDMH

=

, trên tia đối 
[image: image300.wmf]NH

 lấy điểm 
[image: image301.wmf]E

 sao cho 
[image: image302.wmf]NENH

=

. Gọi 
[image: image303.wmf]I

 và 
[image: image304.wmf]K

 là giao điểm của 
[image: image305.wmf]DE

 với 
[image: image306.wmf]AB

 và 
[image: image307.wmf]AC

. Chứng minh rằng :

a) 
[image: image308.wmf]IB

  là tia phân giác của góc 
[image: image309.wmf]·

HID

;

b) 
[image: image310.wmf]HA

 là tia phân giác của góc 
[image: image311.wmf]·

IHK

;

c) 
[image: image312.wmf]IC

 là tia phân giác của góc 
[image: image313.wmf]·

HIK

;

d) 
[image: image314.wmf]IBIC

^

.
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 SỐ 1
Bài 1: 

Ta có: 
[image: image315.wmf]KCBHBC

D=D

 (ch-gn)


[image: image316.wmf]·

·

KBCHBCIBC

Þ=ÞD

 cân nên 
[image: image317.wmf]IBIC

=

. 

Do đó: 
[image: image318.wmf]AIBAIC

D=D

 (c-c-c) 

[image: image724.png]H
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[image: image319.wmf]·

·

BAICAIAI

Þ=Þ

 là tia phân giác của góc 
[image: image320.wmf]·

BAC

.

Bài 2:

a) Xét 
[image: image321.wmf]BHI

D

 và 
[image: image322.wmf]BKI

D

có: 
[image: image323.wmf]µ

µ

BC

=

; 
[image: image324.wmf]IBIC

=

(gt). 

Vậy 
[image: image325.wmf]BHI

D

 = 
[image: image326.wmf]BKI

D

(ch-gn) 

b) Vì 
[image: image327.wmf]AIBAIC

D=D

 (c-c-c) 


[image: image328.wmf]·

·

BAICAIAI

Þ=Þ

 là tia phân giác của góc 
[image: image329.wmf]·

BAC

.

Bài 3: 

[image: image725.png]o
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a) ta có: 
[image: image330.wmf]2222

6810

BCABAC

=+=+=

. 

Nên 
[image: image331.wmf]10

BCCDcm

==

 
[image: image332.wmf]·

·

CBDCDB

Þ=

 (1)

Do 
[image: image333.wmf]·

·

ABDCDB

=

 (SLT) (2)

Từ (1) và (2) ta có 
[image: image334.wmf]BD

 là tia phân giác góc 
[image: image335.wmf]·

ABC

;

b) ta có: 
[image: image336.wmf]MIBNIB

D=D

 (ch-gn)
[image: image337.wmf]IMIN

Þ=

.

Tương tự: 
[image: image338.wmf]NICPIC

D=D

 (ch-gn)
[image: image339.wmf]IPIN

Þ=

.

Vậy: 
[image: image340.wmf]IMINIP

==

.

[image: image726.png][
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Bài 4:
a) tam giác 
[image: image341.wmf]ABC

, cân tại 
[image: image342.wmf]A

, nên trung tuyến 
[image: image343.wmf]AM

cũng là tia phân giác của góc
[image: image344.wmf]A



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image345.wmf]·
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DABDAC

Þ=

. 
Xét 
[image: image346.wmf]ADB

D

 và 
[image: image347.wmf]ACD

D

 có: 
[image: image348.wmf]ABAC

=

 (gt)


[image: image349.wmf]·

·

DABDAC

=

.


[image: image350.wmf]AD

 chung

Vậy 
[image: image351.wmf]ADB

D

 = 
[image: image352.wmf]ACD

D

 (c.g.c)

b) Do 
[image: image353.wmf]ADB

D

 = 
[image: image354.wmf]ACD

D

 (cmt) 
[image: image355.wmf]DBDC

=

. 

Vậy 
[image: image356.wmf]BDC

D

 là tam giác cân tại 
[image: image357.wmf]D

.
Bài 5: 

a) Xét  
[image: image358.wmf]OIE

D

 và 
[image: image359.wmf]OIF

D

 có:

[image: image727.png]D M
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[image: image360.wmf]µ
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[image: image361.wmf]OI

 chung


[image: image362.wmf]·

·

(
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EOIFOIgt
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.

Vậy 
[image: image363.wmf]OIE

D

 = 
[image: image364.wmf]OIF

D

(ch-gn)

b) vì 
[image: image365.wmf]OIE

D

 = 
[image: image366.wmf]OIF

D

(cmt) 
[image: image367.wmf]OEOF

Þ=

.

Gọi 
[image: image368.wmf]H

 là giao điểm của 
[image: image369.wmf]Om

và 
[image: image370.wmf]EF

 . 

[image: image728.png]K

Hinh 19.20



Ta có : 
[image: image371.wmf]OHE

D

 = 
[image: image372.wmf]OHF

D

(c.g.c) 
[image: image373.wmf]·

·

OHEFHO
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. Mà 
[image: image374.wmf]·

·
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o

 do đó 
[image: image375.wmf]·

·

90
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==

o

. Vậy 
[image: image376.wmf]EF

 vuông góc với 
[image: image377.wmf]Om

.

Bài 6:

[image: image729.png]A
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Ta có 
[image: image378.wmf]CI

 là phân giác. 

Do 
[image: image379.wmf]MNBC

P

 nên
[image: image380.wmf]·

·

MIBIBC

=

 (SLT)

Mà 
[image: image381.wmf]·

·

MBIIBC

=

 (gt) suy ra 
[image: image382.wmf]·

·

MBIMIB

=

. Suy ra 
[image: image383.wmf]MBI

D

 cân nên 
[image: image384.wmf]MIMB

=

(1).

Chứng minh tương tự ta có: 
[image: image385.wmf]NCI

D

 cân nên 
[image: image386.wmf]NINC

=

 (2).

Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image387.wmf]MNBMCN

=+

.
Bài 7:

[image: image730.emf]a) Ta có: 
[image: image388.wmf]ANNM

=

 do đó 
[image: image389.wmf]AMN

D

 cân tại 
[image: image390.wmf]N

 suy ra 
[image: image391.wmf]·

·

NMANAM

=

.

Vì 
[image: image392.wmf]MNAB

P

 (gt) nên 
[image: image393.wmf]·

·

NMAMAB

=

 nên 
[image: image394.wmf]·

·

MABNAM

=

.

Do đó 
[image: image395.wmf]AM

 vừa là trung tuyến vừa là phân giác nên 
[image: image396.wmf]ABC

cân.

b) Vì 
[image: image397.wmf]MNAB

P

 (gt) nên 
[image: image398.wmf]·

·

ABMNMC

=

 (đồng vị).

Do
[image: image399.wmf]ABC

cân tại 
[image: image400.wmf]A

 nên 
[image: image401.wmf]µ

µ

BC

=

 nên suy ra 
[image: image402.wmf]µ

·

CNMC

=

. Do đó 
[image: image403.wmf]MNC

D

 cân ở 
[image: image404.wmf]N

 
[image: image405.wmf]NCMN

Þ=

 .

Mà 
[image: image406.wmf]NMNANANC

=Þ=

 do đó 
[image: image407.wmf]BN

 là trung tuyến.

Vậy 
[image: image408.wmf]O

 là trọng tâm.[image: image731.emf]
Bài 8: 

Vì 
[image: image409.wmf]G

 là trọng tâm của 
[image: image410.wmf]ABC

D

 nên 
[image: image411.wmf]G

thuộc trung tuyến 
[image: image412.wmf]AM

.

Vì 
[image: image413.wmf]I

 là giao điểm của 3 đường phân giác nên 
[image: image414.wmf]AI

 là tia phân giác của 
[image: image415.wmf]ABC

D


 Trong tam giác cân phân giác thuộc góc ở đỉnh cân cũng là trung tuyến, do đó  
[image: image416.wmf]IAM

Î

.                   

Vậy 
[image: image417.wmf],,

AGI

 thẳng hàng.                                                       

[image: image732.emf]Bài 9:

Xét 
[image: image418.wmf]ABC

, có trung tuyến 
[image: image419.wmf]AM

 đồng thời là phân giác góc 
[image: image420.wmf]·

BAC

. Ta chứng minh: 
[image: image421.wmf]ABC

cân tại 
[image: image422.wmf]A

.

Trên tia đối của tia 
[image: image423.wmf]MA

 lấy 
[image: image424.wmf]N

 sao cho: 
[image: image425.wmf]MNMA

=

.

Ta có: 
[image: image426.wmf]MBNMCN

D=D

(c.g.c)
[image: image427.wmf]·

·
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Mà 
[image: image428.wmf]·

·

CAMMAB

=

(gt) do đó 
[image: image429.wmf]·

·

BNMMAB

=

. 
[image: image430.wmf]ABN

ÞD

 cân nên 
[image: image431.wmf]BABN

=

.

Mặt khác: 
[image: image432.wmf]BNACABAC

=Þ=

. Vậy 
[image: image433.wmf]ABC

cân.

Bài 10: 

Áp dụng tính chất phân  giác và đường thẳng song song.

Tính được: 
[image: image434.wmf]·

·

·
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Bài 11: 

[image: image733.emf]a) xét 
[image: image435.wmf]BCE

D

 và 
[image: image436.wmf]CBD

D

 có: 
[image: image437.wmf]·

·

EBCBCD
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 (gt); 
[image: image438.wmf]BC

 chung; 
[image: image439.wmf]·
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Vậy 
[image: image440.wmf]BCE

D

 = 
[image: image441.wmf]CBD

D

 (gcg).

b) 
[image: image442.wmf]·
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[image: image443.wmf]BOC
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 cân tại 
[image: image444.wmf]O

 
[image: image445.wmf]OBOC

Þ=

.

c) 
[image: image446.wmf]BOH

D

 = 
[image: image447.wmf]COK

D

 (ch-gn)
[image: image448.wmf]OHOK

Þ=

.

Bài 12:

a) 
[image: image449.wmf]DMIHMI

D=D

 (cgc) 
[image: image450.wmf]BI

Þ

  là tia phân giác của góc 
[image: image451.wmf]·

HID

;

b) Chứng minh tương tự phần a) ta có:


[image: image452.wmf]DABHAB

D=D

 (cgc); 
[image: image453.wmf]ANHAEH

D=D

 (cgc)
[image: image454.wmf]ADAHAE

Þ==

 .

[image: image734.emf]Do đó 
[image: image455.wmf]·

·

ADEAED

=

 (1)

Ta có 
[image: image456.wmf]DAIHAI

D=D

 (ccc)
[image: image457.wmf]·

·

ADIAHI
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 (2) 


[image: image458.wmf]EPAHAP

D=D

 (ccc)
[image: image459.wmf]·

·

AEPAHP

Þ=

 (3)

Từ (1),(2),(3) ta có: 
[image: image460.wmf]HA

 là tia phân giác của góc 
[image: image461.wmf]·

IHP

;

c) Vì 
[image: image462.wmf]HA

 là tia phân giác của góc
[image: image463.wmf]·

IHP

. (cmt)


[image: image464.wmf]AHHC

^

 
[image: image465.wmf]HC

Þ

 là phấn giác ngoài của 
[image: image466.wmf]IHP

D

.

Mà 
[image: image467.wmf]PC

 là phấn giác ngoài của 
[image: image468.wmf]IHP

D

.

Suy ra 
[image: image469.wmf]IC

 là tia phân giác của góc 
[image: image470.wmf]·

HIP

;

d) 
[image: image471.wmf]BI

  là tia phân giác của góc 
[image: image472.wmf]·

HID

(cmt)


[image: image473.wmf]IC

 là tia phân giác của góc 
[image: image474.wmf]·

HIP

(cmt)

Do đó 
[image: image475.wmf]IBIC

^

.
PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN SỐ 2

Dạng 1. Chứng minh hai góc bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau; tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.

[image: image735.emf]Bài 1: Tìm 
[image: image476.wmf]x

 trong mỗi hình vẽ sau, biết 
[image: image477.wmf]I

 là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác 
[image: image478.wmf]ABC
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b) 

[image: image736.emf][image: image479.emf]I
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Bài 2: Cho hình vẽ bên, biết 
[image: image480.wmf]=

12 ,

KNcm



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image481.wmf]=

13 .

INcm



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image482.wmf]I

 là giao điểm các đường phân giác của tam giác 
[image: image483.wmf]MNL


a) So sánh 
[image: image484.wmf]IP

 và 
[image: image485.wmf].

IH


b) Tính 
[image: image486.wmf].

IH


Bài 3: Tam giác 
[image: image487.wmf]ABC

 có 
[image: image488.wmf]I

 là giao điểm các tia phân giác của các góc 
[image: image489.wmf]B

và 
[image: image490.wmf]C

. Gọi 
[image: image491.wmf]D

 là giao điểm của 
[image: image492.wmf]AI

 và 
[image: image493.wmf]BC

. Kẻ 
[image: image494.wmf]IHBC

^



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image495.wmf],()
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. Chứng minh rằng:
[image: image496.wmf]·
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Bài 4: Cho tam giác 
[image: image497.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image498.wmf]A

 . Các tia phân giác của các góc 
[image: image499.wmf]B

 và 
[image: image500.wmf]C

 cắt nhau tại 
[image: image501.wmf]I

. Kẻ 
[image: image502.wmf]IH

 vuông góc với 
[image: image503.wmf]BC



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image504.wmf]()
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. Biết 
[image: image505.wmf]1,2,3

HIcmHBcmHCcm
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Tính chu vi tam giác 
[image: image506.wmf]ABC

.

Bài 5: Cho
[image: image507.wmf]ABC

D

 vuông tại 
[image: image508.wmf]A

 có các tia phân giác của góc 
[image: image509.wmf]B

, góc 
[image: image510.wmf]C

 cắt nhau tại 
[image: image511.wmf]I

. Vẽ 
[image: image512.wmf]D

IAB

^

 tại D, 
[image: image513.wmf]E

IAC

^

 tại E.

Chứng minh 
[image: image514.wmf]2AE

ABACBC

+-=

.

Cho biết 
[image: image515.wmf]6

ABcm

=

, 
[image: image516.wmf]8

ACcm

=

. Tính 
[image: image517.wmf],,

IAIBIC

 .

Dạng 2. Đường phân giác đối với các tam giác đặc biệt (tam giác cân, tam giác đều).

Bài 6: Tam giác 
[image: image518.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image519.wmf]A

. Tia phân giác của góc 
[image: image520.wmf]A

 cắt đường trung tuyến 
[image: image521.wmf]D

B

 tại 
[image: image522.wmf]K

.

Gọi 
[image: image523.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image524.wmf]AB

. Chứng minh rằng ba điểm 
[image: image525.wmf],,

IKC

 thẳng hàng.

Bài 7: Chứng minh rằng trong tam giác cân, trung điểm của cạnh đáy cách đều hai cạnh bên.

Dạng 3. Chứng minh ba đường đồng quy, ba điểm thẳng hàng.

Bài 8: Cho 
[image: image526.wmf]ABC

D

cân tại 
[image: image527.wmf]A

 có phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Chứng minh 
[image: image528.wmf],

AI

 và trọng tâm
[image: image529.wmf]G

 của 
[image: image530.wmf]ABC

D

thẳng hàng.
Bài 9: Cho tam giác 
[image: image531.wmf]ABC

 . Phân giác trong của góc B và góc C cắt nhau tại I. Phân giác các góc ngoài tại đỉnh B và đỉnh C cắt nhau tại J, phân giác các góc ngoài tại đỉnh A và đỉnh C cắt nhau tại K, phân giác các góc ngoài tại đỉnh A và đỉnh B cắt nhau tại L.

a) Chứng minh
[image: image532.wmf]·
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b) Chứng minh ba điểm 
[image: image533.wmf],,

AIJ

 thẳng hàng

c) Chứng minh 
[image: image534.wmf]AJ,,

BKCL

 cắt nhau tại một điểm

Có phần trên là chưa đánhmathtype, và căn lề thì chỗ căn trái chỗ căn đều, thầy cô trình bày lại 1 chút cho đều đẹp hơn (nếu cần)

LỜI GIẢI PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN SỐ 2
[image: image737.emf]Bài 1: 
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a) Trong tam giác 
[image: image536.wmf]ABC

, có: 
[image: image537.wmf]µ
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[image: image538.wmf]AI

 là tia phân giác của góc 
[image: image539.wmf]CAB

 nên 
[image: image540.wmf]µ
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b) Trong tam giác 
[image: image541.wmf]ABC

, có: 
[image: image542.wmf]µ
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[image: image543.wmf]CI

 là tia phân giác của góc 
[image: image544.wmf]ACB

 nên 
[image: image545.wmf]µ
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[image: image738.emf]
Bài 2: 
a) I là giao điểm các đường phân giác của tam giác MNL

nên 
[image: image546.wmf]IPIH
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b) Xét 
[image: image547.wmf]IKN

D

 vuông tại K, có : 
[image: image548.wmf]22222
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I là giao điểm các đường phân giác của tam giác MNL

nên 
[image: image549.wmf]5
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Bài 3:

Ta có : 
[image: image550.wmf]·
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[image: image739.emf]
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image552.wmf]·
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BIHCIH
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Bài 4: 
[image: image740.emf]Kẻ 
[image: image553.wmf]IDAC

^

, 
[image: image554.wmf]IEAB

^

. Theo tính chất tia giác: 
[image: image555.wmf]1

IEIDIHcm
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. Ta chứng minh được 
[image: image556.wmf]2

BEBHcm

==

, 
[image: image557.wmf]3

CDCHcm

==

. 
[image: image558.wmf]AI

 là tia phân giác góc 
[image: image559.wmf]A

 mà 
[image: image560.wmf]ˆ
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=

 nên 
[image: image561.wmf]·
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. Suy ra 
[image: image562.wmf]1

ADIDcm

==

, 
[image: image563.wmf]1

AEIEcm

==

. Từ đó, chu vi tam giác 
[image: image564.wmf]ABC

 bằng : 


[image: image565.wmf]12233112
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 (cm).

Bài 5:
[image: image566.emf]F
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I
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A


Kẻ IF vuông góc với BC tại F.

Chứng minh được  BD = BF, AD = AE, CE = CF dựa vào cặp tam giác bằng nhau.

AB + AC – BC = AD + BD + AE + EC – BF – CF = 2AE

Phần màu đỏ này nếu nhóm yêu cầu đánh mathtype thì thầy cô sửa lại còn không thì thôi.

Có AE = AD = ID = IE

Có AB + AC – BC = 2AE nên AE = (6+8 – 10):2 = 2cm.

DB = AB – AD = 6 – 2 = 4cm

EC = AC – AE = 8 – 2 = 6cm

Áp dụng định lí Pytago trong các tam giác vuông có:


[image: image567.wmf]222
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[image: image741.emf]x
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Bài 6:
Tam giác 
[image: image568.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image569.wmf]A

 có:


[image: image570.wmf]AK

 là tia phân giác của góc ở định nên đường thẳng 
[image: image571.wmf]AK

 là đường trung tuyến (1). BD là đường trung tuyến của tam giác 
[image: image572.wmf]ABC

 (2).

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image573.wmf]K

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image574.wmf]ABC

.

Do đó 
[image: image575.wmf]C

, 
[image: image576.wmf]K

, 
[image: image577.wmf]I

 thẳng hàng.
[image: image742.emf]13
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Bài 7:
Xét tam giác 
[image: image578.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image579.wmf]A

, 
[image: image580.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image581.wmf]BC

. 
[image: image582.wmf]AM

 là tia phân giác của góc 
[image: image583.wmf]A

 nên 
[image: image584.wmf]M

 cách đều hai cạnh 
[image: image585.wmf]AB

, 
[image: image586.wmf]AC

.

Bài 8:
[image: image587.emf]A
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Có [image: image588.wmf]D

ABC có phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I nên AI là đường phân giác của [image: image589.wmf]D

ABC. Lại có 
[image: image590.wmf]ABC

D

 cân tại A nên đường phân giác AI đồng thời là đường trung tuyến của [image: image591.wmf]D

ABC. Mà G là trọng tâm của  
[image: image592.wmf]ABC

D

 nên 
[image: image593.wmf]GAI

Î

, hay 
[image: image594.wmf],,

AIG

 thẳng hàng.

Bài9
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a) BI là  tia phân giác của  góc B ([image: image596.wmf]·
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CI là  tia phân giác của  góc C ([image: image597.wmf]·
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[image: image599.wmf]D
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b)  Kẻ JM ( AB; JN ( AB; JE ( AC

J thuộc tia phân  giác của [image: image601.wmf]·

CBx

( JM = JN

J thuộc tia phân  giác của [image: image602.wmf]·

BCy

( JN = JE

( JM = JE ( J thuộc tia phân giác của  [image: image603.wmf]·

BAC

 (1)

Phân giác trong của góc B và góc C  của tam giác ABC cắt nhau tại I( Tia AI là phân giác của[image: image604.wmf]·

BAC

hay điểm I thuộc tia phân giác của  [image: image605.wmf]·

BAC

(2)

Từ (1) và (2) ( ba điểm A, I và J là ba điểm thẳng hàng.

c) Theo câu b ta có ba điểm A; I và J thẳng hàng nên đường thẳng AJ đi qua điểm I

Chứng minh tương tự  đường thẳng BK đi qua I và đường thẳng CL đi qua I

Vậy ba đường thẳng AJ, BK, CL cắt nhau tại điểm I

C.DẠNG BÀI MINH HỌA NÂNG CAO

• Tính góc đo, tính độ dài
Bài 1. Cho tam giác ABC. Gọi K là giao điểm của đường phân giác góc B với đường phân giác góc ngoài tại đỉnh C.

Cho biết 
[image: image606.wmf]·

65,
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AKC

 tính số đo của góc ABC.
Bài 2. Cho tam giác ABC. Ba đường phân giác AD, BE, CF cắt nhau tại O. Cho biết 
[image: image607.wmf]·

150,
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 tính số đo của góc EDF.
Bài 3. Cho tam giác ABC, 
[image: image608.wmf]3, 5, 6.
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 Gọi O là giao điểm các đường phân giác của góc B, góc C. Vẽ 
[image: image609.wmf].

^

OHBC

 

Tính các độ dài HB và HC.
• Chứng minh tia phân giác
Bài 4. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Vẽ tam giác OBC vuông tại O sao cho O và A thuộc hai nửa mặt phẳng đổi nhau bờ BC.Chứng minh rằng tia OA là tia phân giác của góc BOC.
Bài 5. Cho tam giác ABC. Trên tia đổi của tia BC lấy điểm M, trên tia đổi của tia CB lấy điểm N sao cho 
[image: image610.wmf]BMBA

=

 và 
[image: image611.wmf].

CNCA
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 Vẽ 
[image: image612.wmf], .

^^

BHAMCKAN

 Hai đường thẳng BH và CK cắt nhau tại O.
Chứng minh rằng tia AO là tia phân giác của góc BAC.
Bài 6. Cho tam giác ABC, 
[image: image613.wmf]µ

120.
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 Các đường phân giác của góc B, góc C cắt nhau tại O. Vẽ tia Bx sao cho BA là tia phân giác của góc OBx. Vẽ tia Cy sao cho CA là tia phân giác của góc OCy. Hai tia Bx và CA cắt nhau tại E; hai tia Cy và BA cắt nhau tại D. Chứng minh rằng:

a) Tam giác ODE là tam giác đều;

b) Tia OA là tia phân giác của góc DOE.
Bài 7. Cho tam giác ABC, 
[image: image614.wmf]µ

µ

105, 40.
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 Vẽ điểm D, điểm M trên cạnh BC sao cho 
[image: image615.wmf]^

ADAC

 và AD là đường phân giác của góc BAM.Chứng minh rằng 
[image: image616.wmf].
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ABAMBC

 

• Chứng minh thẳng hàng, đồng quy

Bài 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, tam giác DBC vuông tại D trong đó A và D thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ BC. Vẽ tia Ax sao cho AC là tia phân giác của góc DAx. Vẽ tia Dy sao cho DB là tia phân giác của góc ADy. Hai tia Ax và Dy cắt nhau tại K.
Chứng minh rằng ba điểm B, K, C thẳng hàng.

Bài 9. Cho tam giác ABC cân tại A. Qua A vẽ đường thẳng 
[image: image617.wmf]//.

xyBC

 Các đường phân giác của góc B, góc C cắt nhau tại O và cắt xy lần lượt tại D và E.Chứng minh rằng các đường thẳng BE, CD và AO cùng đi qua một điểm.

LỜI GIẢI DẠNG NÂNG CAO

Bài 1. (h.19.7)

[image: image743.emf]3
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Xét 
[image: image618.wmf]ABC

D

 có đường phân giác của góc B và đường phân giác ngoài tại đỉnh C cắt nhau tại K. Suy ra AK là đường phân giác ngoài tại đỉnh A.
Ta đặt 
[image: image619.wmf]·
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 (độ) thì 
[image: image620.wmf]·
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Do đó 
[image: image622.wmf]·
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Suy ra 
[image: image623.wmf]·
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Xét 
[image: image624.wmf]AKC
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 có 
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Vì 
[image: image626.wmf]·
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 nên 
[image: image627.wmf]906550.
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Bài 2. (h.19.8)

Xét 
[image: image628.wmf]BOC
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 có 
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[image: image744.emf]M
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Mà 
[image: image631.wmf]·
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 nên 
[image: image632.wmf]·
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[image: image633.wmf]·
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Vẽ các tia Ax, Ay lần lượt là tia đối của các tia AB, AC.
Dễ thấy 
[image: image634.wmf]µ
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µ

µ
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Xét 
[image: image635.wmf]ABD

D

 có AC là đường phân giác ngoài tại đỉnh A; BO là đường phân giác trong không kề. Hai đường phân giác này cắt nhau tại E, suy ra DE là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh D của 
[image: image636.wmf]ABD

D


Chứng minh tương tự ta được DF là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh D của 
[image: image637.wmf].
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Suy ra 
[image: image638.wmf]DEDF

^

 (hai đường phân giác của hai góc kề bù), do đó 
[image: image639.wmf]·
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Bài 3. (h.19.10) 

Vẽ thêm 
[image: image640.wmf]; .
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[image: image641.wmf]AOKAOI
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  (cạnh huyền, góc nhọn) 
[image: image642.wmf].
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Chứng minh tương tự ta được 
[image: image643.wmf]; .
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Suy ra 
[image: image644.wmf]6.
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Do đó 
[image: image645.wmf](
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 mà 
[image: image646.wmf]AKAI
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 nên 
[image: image647.wmf]1 .
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 Vậy 
[image: image648.wmf]3122
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 và 
[image: image649.wmf]62 4.
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Bài 4. (h.19.11)

	Vẽ 
[image: image650.wmf], ,

AHOBAKOC
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 ta được


[image: image651.wmf]·
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  (hai góc có cạnh tương ứng vuông góc).


[image: image652.wmf]ABHACK

D=D

  (cạnh huyền, góc nhọn).

Suy ra 
[image: image653.wmf].
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Điểm A ở trong góc BOC và cách đều hai cạnh của góc này nên A nằm trên tia phân giác của góc đó. Như vậy tia OA là  tia phân giác của góc BOC.
	


Bài 5. (h. 19.13)


[image: image654.wmf]ABHMBH

D=D

  (cạnh huyền, cạnh góc vuông).

Suy ra 
[image: image655.wmf]·
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Chứng minh tương tự ta được 
[image: image656.wmf]·
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Xét 
[image: image657.wmf]ABC

D

 có BH và CK là hai đường phân giác ngoài tại đỉnh B và đỉnh C cắt nhau tại O nên AO là đường phân giác của góc BAC.
Bài 6. (h.19.14)

a) Xét 
[image: image658.wmf]ABC

D

có hai đường phân giác góc B, góc C cắt nhau tại O. Suy ra tia AO là đường phân giác thứ ba.

Từ đó ta được 
[image: image659.wmf]·
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[image: image660.wmf]·
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[image: image661.wmf](
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Do đó 
[image: image662.wmf]BDEBDO
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[image: image663.wmf].
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[image: image664.wmf]CEDCEO
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  (c.g.c) 
[image: image665.wmf].

DEOE

Þ=

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image666.wmf]ODOEDE
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 nên 
[image: image667.wmf]ODE
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 đều.

b) Ta có 
[image: image668.wmf]·
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 (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau).


[image: image669.wmf]·
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  (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau).

Xét 
[image: image670.wmf]ODE

D

 có hai đường phân giác của góc D, góc E cắt nhau tại A, suy ra OA là đường phân giác của góc DOE.
Bài 7. (h.19.16)

Trên tia đối của tia AB lấy điểm N sao cho 
[image: image671.wmf].
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Xét 
[image: image672.wmf]ABM

D

 có 
[image: image673.wmf]ADAC

^

 mà AD là đường phân giác trong của góc A nên AC là đường phân giác ngoài tại đỉnh A.
Từ đó suy ra 
[image: image674.wmf]ANCAMC
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 (c.g.c)


[image: image675.wmf]·
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Ta có 
[image: image676.wmf]·
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 do đó 
[image: image677.wmf]·
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Xét 
[image: image678.wmf]ABM

D

 có góc AMC là góc ngoài nên 
[image: image679.wmf]·
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 suy ra 
[image: image680.wmf]µ
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Xét 
[image: image681.wmf]BCN
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 có 
[image: image682.wmf]·
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Vậy 
[image: image683.wmf]·
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 suy ra 
[image: image684.wmf]BCN
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 cân tại B.

Do đó 
[image: image685.wmf],
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 dẫn tới 
[image: image686.wmf]ABANBC
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 hay 
[image: image687.wmf].
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Bài 8. (h.19.18)

[image: image688.png]Hinh 19.18




Xét 
[image: image689.wmf]ADK

D

 có AC là đường phân giác của góc trong tại đỉnh A.
Mặt khác, 
[image: image690.wmf]ABAC

^

 nên AB là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh A.
Xét 
[image: image691.wmf]ADK

D

 có B là giao điểm của một đường phân giác góc trong và đường phân giác góc ngoài không kề nên tia KB là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh K.
Gọi O là giao điểm của AC và BD.
Xét 
[image: image692.wmf]ADK

D

 có O là giao điểm của hai đường phân giác nên KO là đường phân giác của góc K.
Suy ra 
[image: image693.wmf]KOKB

^

 (tính chất hai tia phân giác của hai góc kề bù). (1)

Chứng minh tương tự ta được
[image: image694.wmf]KOKC

^

 . (2) 

Từ (1) và (2), suy ra ba điểm B, K, C thẳng hàng. 

Bài 9. (h.19.20)

Điểm O là giao điểm hai đường phân giác của góc B và góc C nên AO là đường phân giác của góc A. Vẽ tia At là tia đối của tia AB.
Vì 
[image: image695.wmf]//
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 nên 
[image: image696.wmf]µ
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[image: image697.wmf]µ
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  (cặp góc so le trong)

mà 
[image: image698.wmf]·
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 nên 
[image: image699.wmf]µ
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Xét 
[image: image700.wmf]ABC

D

 có D là giao điểm của đường phân giác góc B và đường phân giác góc ngoài tại đỉnh A nên CD là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh C. Chứng minh tương tự ta được BE là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh B. Ba đường thẳng BE, CD, AO là hai đường phân giác góc ngoài và đường phân giác của góc trong không kề nên chúng cùng đi qua một điểm.
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